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BẢN TỔNG HỢP Ý KIẾN, TIẾP THU, GIẢI TRÌNH Ý KIẾN GÓP Ý, PHẢN BIỆN XÃ HỘI 
ĐỐI VỚI DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ TRÁCH NHIỆM VÀ QUAN HỆ PHỐI HỢP GIỮA 
CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, CÁC CẤP VÀ CÁC LỰC LƯỢNG CHỨC NĂNG TRONG CÔNG TÁC ĐẤU TRANH 
PHÒNG, CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG


Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn. 
Sở Công Thương đã tổ chức lấy ý kiến đối với hồ sơ dự thảo Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp giữa các sở, ban, ngành, các cấp và các lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, cụ thể:
1. Tổng số cơ quan đã gửi xin ý kiến và số ý kiến nhận được 
- Tổng số cơ quan, đơn vị đã gửi xin ý kiến: 142 cơ quan, đơn vị;
- Tổng ý kiến tham gia nhận được: 57 ý kiến của các cơ quan, đơn vị;
2. Kết quả cụ thể như sau: 
[bookmark: _GoBack]- Số cơ quan, đơn vị có văn bản tham gia ý kiến nhất trí với hồ sơ dự thảo: 49 cơ quan, đơn vị. Ngoài ra, tại văn bản lấy ý kiến tham gia vào hồ sơ dự thảo Quyết định, Sở Công Thương đã nêu rõ: Các cơ quan nêu trên và Uỷ ban nhân dân các xã, phường phối hợp nghiên cứu, tham gia ý kiến và gửi văn bản về Sở Công Thương trước ngày 03/11/2025 để tổng hợp (trường hợp quá thời hạn nêu trên, các cơ quan không có văn bản phản hồi, thì được xác định là đồng ý với ý kiến đề xuất của cơ quan chủ trì soạn thảo, đồng thời chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh).
- Số cơ quan, đơn vị có văn bản tham gia ý kiến vào hồ sơ dự thảo: 08 cơ quan, đơn vị, cụ thể:

	ĐIỀU/KHOẢN
	CHỦ THỂ GÓP Ý
	NỘI DUNG GÓP Ý
	NỘI DUNG GIẢI TRÌNH/TIẾP THU

	Căn cứ pháp lý
	Sở Nội vụ (Văn bản số 2322/SNV-VP ngày 28/10/2025)
	Đề nghị bổ sung căn cứ pháp lý là “Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Tuyên Quang (Ban Chỉ đạo 389 Tuyên Quang) vào mục 1. Cơ sở pháp lý của Tờ trình và phần căn cứ pháp lý của dự thảo Quyết định”.
	Không tiếp thu nội dung trên với lý do: Ngày 29/8/2025, Sở Công Thương đã có Tờ trình số 22/TTr-SCT về việc ban hành Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Tuyên Quang (Quyết định theo hình thức Quyết định hành chính thông thường, không phải là văn bản QPPL); tuy nhiên, đến nay chưa được UBND tỉnh xem xét, ban hành.

	Điều 3 của dự thảo Quyết định
	
	Đề nghị sửa thành “Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Tuyên Quang” để đảm bảo đúng tên gọi của Ban Chỉ đạo.
	Không tiếp thu nội dung trên với lý do: Tại Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo không có chữ “phòng”.

	Khoản 5 Điều 4 dự thảo Quy chế ban hành kèm theo Quyết định
	Sở Tài chính
(Văn bản số 2386/SCT-GCS ngày 30/10/2025)
	Đề nghị cơ quan soạn thảo chỉnh sửa nhiệm vụ của Sở Tài chính, cụ thể như sau: 
“a) Phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về lĩnh vực giá trong quá trình đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. 
b) Phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trong quá trình điều tra các hành vi độc quyền và liên kết độc quyền về giá; hành vi cạnh tranh không lành mạnh về giá, hành vi bán phá giá hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam theo quy định của pháp luật. 
c) Căn cứ đề xuất của các cơ quan, đơn vị, khả năng cân đối ngân sách của địa phương và các nguồn kinh phí hợp pháp khác tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí nguồn kinh phí thực hiện chức năng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, đảm bảo cho hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả mang lại hiệu quả thiết thực, phù hợp với điều kiện của địa phương. 
d) Phối hợp tham gia xác định giá trị tài sản là hàng hóa, tang vật tịch thu sung quỹ Nhà nước do vi phạm hành chính làm cơ sở xác định khung phạt và xác định mức giá khởi điểm để tổ chức bán đấu giá theo quy định”. 
	Tiếp thu ý kiến vào dự thảo

	Điều 5 dự thảo Quy chế ban hành kèm theo Quyết định
	Ủy ban nhân dân xã Tân Quang (Văn bản số 1212/UBND-PKT) ngày 30/10/2025)
	Đề nghị bổ sung Bổ sung: quy định về cơ chế thông tin hai chiều giữa UBND cấp xã và lực lượng Quản lý thị trường, Công an, Phòng Kinh tế để đảm bảo kịp thời trong xử lý vụ việc và tuyên truyền phòng ngừa. 
	Không tiếp thu nội dung trên với lý do: về cơ chế thông tin đã được quy định tại Điều 2 dự thảo Quyết định

	
	
	Đề nghị làm rõ nội dung về “nguồn kinh phí, trang thiết bị phục vụ công tác kiểm tra, giám sát” cho cấp xã (khoản 5 Điều 5) — cần có hướng dẫn hoặc cơ chế hỗ trợ từ ngân sách cấp trên. 
	Đối với nội dung này đã nêu rõ trong trách nhiệm của Sở Tài chính sẽ tham mưu, báo cáo UBND tỉnh xem xét.

	Về công tác tuyên truyền và phổ biến pháp luật tại khoản 6 Điều 6 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định
	
	Đề nghị bổ sung trách nhiệm phối hợp giữa UBND cấp xã và các đoàn thể (Mặt trận Tổ quốc, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên) trong việc vận động hộ kinh doanh, cơ sở buôn bán ký cam kết không kinh doanh hàng cấm, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc. 
	Đối với nội dung này đã được quy định tại điểm e khoản 3 Điều 8 dự thảo Quyết định

	Về bảo đảm điều kiện thực hiện tại 
	
	Đề nghị Quy chế có quy định giao Sở Công Thương phối hợp Sở Tài chính tham mưu cơ chế hỗ trợ trang thiết bị, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ phụ trách công tác thương mại cấp xã, nhằm nâng cao năng lực phát hiện, báo cáo, phối hợp xử lý vi phạm. 
	Đối với nội dung này đã nêu rõ trong trách nhiệm của Sở Tài chính và tại khoản 5 Điều 6 dự thảo Quyết định

	Khoản 13, Điều 4 dự thảo Quy chế ban hành kèm theo Quyết định
	Ngân hàng nhà nước chi nhánh khu vực IV
	Đề nghị cơ quan chủ trì dự thảo xem xét sửa đổi nhiệm vụ của NHNN khu vực 4 theo hướng như sau: “Thực hiện quản lý nhà nước về ngoại hối, quản lý hoạt động kinh doanh vàng theo quy định của pháp luật. Phối hợp với các ngành liên quan kiểm tra, giám sát và xử lý đối với các hành vi niêm yết giá và thanh toán mua bán hàng hóa bằng ngoại tệ trái quy định của pháp luật; thực hiện các nhiệm vụ được giao về phòng, chống tiền giả, giám định tiền giả, tiền nghi giả cho các tổ chức, cá nhân theo quy định”.
	Tiếp thu ý kiến vào dự thảo

	Khoản 8, Điều 4 dự thảo Quy chế ban hành kèm theo Quyết định
	Sở Khoa học và Công nghệ (Văn bản số 1567/SKHCN-QLCN&CN)
	Đề nghị chỉnh sửa nội dung thành: “a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, lực lượng chức năng và Ủy ban nhân dân các xã, phường trong việc hướng dẫn nghiệp vụ, tổ chức hoạt động kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm quy định của pháp luật trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hóa, sở hữu trí tuệ, sở hữu cômg nghiệp theo chức năng nhiệm vụ được phân công”.
	Tiếp thu ý kiến vào dự thảo

	Căn cứ ban hành đối với dự thảo Quyết định
	Sở Tư pháp (Văn bản số 1117/STP-XDKTVB&THPL ngày 02/11/2025)
	- Chỉnh sửa cho phù hợp với điểm d khoản 1 Mục III Phụ lục I1 và Mẫu số 20 Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 187/2025/NĐ-CP của Chính phủ (cụ thể: Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; Căn cứ Quyết định số 19/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả). 
- Đoạn cuối phần căn cứ, bỏ từ “tỉnh” tại cụm từ “Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành...” cho đúng Mẫu số 20 Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 187/2025/NĐ-CP. 
	Tiếp thu ý kiến vào dự thảo

	Điều 2 dự thảo Quyết định
	
	Bổ sung đầy đủ tên gọi của Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND; đồng thời, bổ sung quy định bãi bỏ “số thứ tự 88 Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 764/QĐ-UBND ngày 29/9/2025 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc áp dụng các Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Hà Giang trước sắp xếp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang”. 
	Tiếp thu ý kiến vào dự thảo

	Nơi nhận của dự thảo Quyết định
	
	Đề nghị bổ sung địa chỉ nơi nhận “Vụ Pháp chế, Bộ Công Thương; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; Báo và Phát thanh – Truyền hình tỉnh”; chỉnh sửa “Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp” thành “Cục Kiểm tra văn bản và Quản lý xử lý vi phạm hành chính, Bộ Tư pháp” để bảo đảm chính xác; đồng thời, đề nghị sắp xếp lại địa chỉ nơi nhận theo thứ tự địa vị pháp lý từ cao xuống thấp. 
	

	Khoản 1, Điều 1 dự thảo Quy chế ban hành kèm theo Quyết định
	
	Chỉnh sửa cho thống nhất với tên dự thảo Quy chế, đồng thời bổ sung cụm từ “theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 Quyết định số 19/2016/QĐ TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả” vào cuối khoản này cho đầy đủ, phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 65 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP. 
	Tiếp thu ý kiến vào dự thảo

	Điểm b khoản 2, Điều 1 dự thảo Quy chế ban hành kèm theo Quyết định
	
	Chỉnh sửa tên Ban chỉ đạo cho chính xác với điểm b khoản 2 Điều 1 Quyết định số 19/2016/QĐ-TTg, cụ thể: “Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Tuyên Quang”.
	Tiếp thu ý kiến vào dự thảo

	Khoản 3 Điều 9 dự thảo Quy chế ban hành kèm theo Quyết định
	
	Đề nghị bỏ vì nội dung chung chung, không cần thiết. 
	Tiếp thu ý kiến vào dự thảo và chính sửa thành: “3. Khen thưởng, kỷ luật: Thực hiện theo quy định của pháp luật”

	Điều 2 dự thảo Quyết định
	Sở Nông nghiệp và Môi trường (Văn bản số 2768/SNNMT-PTNT&QLCL ngày 03/11/2025)
	Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo xem xét chỉnh sửa lại “tháng” ban hành của Quyết định đề nghị bãi bỏ. 
	Tiếp thu ý kiến vào dự thảo

	Điểm b, khoản 9, Điều 4 của dự thảo Quy chế ban hành kèm theo Quyết định
	
	Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo xem xét chỉnh sửa thành như sau: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển, kinh doanh, giết mổ gia súc, gia cầm và thủy sản trên địa bàn. Thực hiện kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật xuất, nhập vào địa bàn tỉnh; kịp thời phát hiện, xử lý hoặc tham mưu cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định của pháp luật.
	Tiếp thu ý kiến vào dự thảo

	Dự thảo Quyết định
	BCH Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang
	Đề nghị sau các căn cứ, đề nghị bổ sung “Quyết định” rồi mới đến các Điều 1,2,3
	Không tiếp thu nội dung trên với lý do: Thực hiện theo đúng mẫu quy định về ban hành văn bản quy phạm pháp luật

	Điều 2 dự thảo Quy chế ban hành kèm theo Quyết định
	
	Đề nghị bổ sung thêm nguyên tắc “Bảo đảm tính công khai, minh bạch, không bảo kê, không bỏ lọt vi phạm; xử lý nghiêm hành vi tiếp tay, bao che gian lận thương mại và hàng hoá giả”. 
	Đối với nội dung này, xin giải trình như sau:
- Về nội dung “Bảo đảm tính công khai, minh bạch, không bảo kê, không bỏ lọt vi phạm” đã tiếp thu, bổ sung vào điểm a khoản 2 Điều 2, cụ thể “…đảm bảo tính công khai, minh bạch, hỗ trợ lẫn nhau, tránh bỏ sót hoặc chồng chéo trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ”.
- Về nội dung “xử lý nghiêm hành vi tiếp tay, bao che gian lận thương mại và hàng hoá giả” đã được trình bày tại khoản 7 Điều 3 của dự thảo Quyết định.


	Điều 3 dự thảo Quy chế ban hành kèm theo Quyết định
	
	Đề nghị bổ sung “Thành lập tổ giúp việc cho Ban chỉ đạo” để phù hợp với Điều 8, Chương III. 
	Đối với nội dung này, xin giải trình như sau: Việc “Thành lập tổ giúp việc cho Ban chỉ đạo” đã được Quy định trong Quyết định thành lập Ban chỉ đạo; do vậy, không nêu lại tại dự thảo Quyết định này tránh sự chồng chéo

	Điều 6 dự thảo Quy chế ban hành kèm theo Quyết định
	
	Nội dung phối hợp đề nghị bổ sung điều “Hình thức phối hợp” với các hình thức như: “Ký kết chương trình phối hợp; Thành lập tổ công tác chuyên đề; Trao đổi thông tin qua đường dây nóng…” 
	Không tiếp thu nội dung trên với lý do: Tùy theo nội dung cần phối hợp, như: Xây dựng kế hoạch, cung cấp thông tin, tuần tra, điều tra, kiểm tra… thì các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các xã, phường và các lực lượng chức năng sẽ lựa chọn hình thức phối hợp cụ thể để đảm bảo hiệu quả và phù hợp với điều kiện thực tế. Ngoài ra, đã đưa ra quy định rõ về “Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị phối hợp” (Điều 7) và “Trách nhiệm trong chỉ đạo công tác phối hợp” (Điều 8) để các cơ quan, đơn vị áp dụng. 



- Đối với nội dung xin ý kiến nhân dân: Tại Công văn số 205/VP-BBT ngày 07/11/2025 của Ban biên tập Cổng Cổng Thông tin điện tử tỉnh về việc tổng hợp ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức và cá nhân đối với dự thảo văn bản QPPL, trong đó: “Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử tỉnh đã đăng tải công khai các nội dung tại địa chỉ https://www.tuyenquang.gov.vn/vi/category/du-thao/160644, để lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cá nhân; thời gian đăng từ ngày 24 tháng 10 năm 2025 đến ngày 06 tháng 11 năm 2025” và “Trong thời gian đăng tải, Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử tỉnh không nhận được ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân từ hệ thống tiếp nhận thông tin của Cổng Thông tin điện tử tỉnh”.
